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K5.KTĐ 26 BV rơle và TĐH trong HTĐ 3 30 30 H2.101 S1[2,4,6] 17.10.2019 11.12.2019 KT&CN Đoàn Văn Hải

K5.KTĐ 26 Chuyên đề công nghệ mới 2 25 10 H2.101 S[3,5] 19.11.2019 11.12.2019 KT&CN Lê Huy Bình

K5.KTĐ 26 Nhà máy điện và TBA 3 30 45 H2.101 S2[2,4,6] 19.10.2019 27.12.2019 KT&CN Đinh Thị Trung Hiếu

K5.KTĐ 26 Thực tập tại cơ sở 4 0 240 TT [2,3,4,5,6,7] 03.09.2019 13.10.2019 KT&CN Khoa KT&CN

K5.KTĐ 26 Trang bị điện, điện tử 3 40 10 H2.101 S[3,5] 17.10.2019 20.11.2019 KT&CN Lê Thị Nụ

K5.KTĐ 26 GDTC 3 1 0 30 SVĐ LH C[3] 15.10.2019 25.11.2019 TTVH-TT-QP Trần Doãn Khoa

K6.CNTT 6 Đƣờng lối CMĐCSVN 3 40 10 H2.201 S1[2,4,6] 03.09.2019 18.10.2019 KHCB Nguyễn Thị Liên

K6.CNTT 6 Thực tập cơ sở ngành 3 15 35 H2.201 S2[2,4,6] 03.09.2019 18.10.2019 KT&CN Nguyễn Thanh Liêm

K6.CNTT 6 Thực tập cơ sở ngành 0 25 H2.201 S[2,4,6] 19.10.2019 30.10.2019 KT&CN Nguyễn Thanh Liêm

K6.CNTT 6 Quản trị mạng 3 40 10 H2.201 S[3,5] 03.09.2019 07.10.2019 KT&CN Phạm Văn Quang

K6.CNTT 6 Lập trình di động 4 15 15 H2.201 C[3],S[5] 08.10.2019 28.10.2019 KT&CN Nguyễn Thị Hòa

K6.CNTT 6 Lập trình di động 30 15 H2.201 C[3],S[2,4,5,6] 31.10.2019 12.11.2019 KT&CN Nguyễn Thị Hòa

K6.CNTY 2 Bệnh truyền nhiễm thú y 3 30 30 H2.301 C[3,5] 03.09.2019 14.10.2019 KT&CN Vũ Thị Nguyện

K6.CNTY 2 Chăn nuôi lợn 3 30 30 H2.301 C[2,3,4,5,6] 29.10.2019 13.11.2019 KT&CN Vũ Thị Nguyện

K6.CNTY 2 Công nghệ sinh học 3 30 30 H2.301 C2[2,4,6] 03.09.2019 28.10.2019 KT&CN Vũ Thị Nguyện

K6.CNTY 2 Luật kinh tế 3 40 10 H2.301 C1[2,4,6] 03.09.2019 18.10.2019 KHCB Nguyễn Mạnh Tuân

K6.CTH 1 Đƣờng lối CMĐCSVN 3 40 10 D7.201 S[3,5] 25.09.2019 29.10.2019 KHCB Phạm Thị Yến

K6.CTH 1 Giáo dục học 2 25 10 D7.101 C2[2,4,6] 03.09.2019 04.10.2019 KTQT Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Giảng viên Ghi chú

Giờ TC

Phòng Buổi [thứ] Từ ngày Đến ngày Khoa CM

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020

       Căn cứ Chƣơng trình, tiến độ đào tạo các ngành học, khóa học và Kế hoạch giảng dạy năm học 2019-2020; 

       Xét đề nghị của Trƣởng phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học, Nhà trƣờng thông báo Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019-2020 cụ thể nhƣ sau: 

     - Tổ chức thực hiện:   

                    + Chủ nhiệm lớp báo sinh viên thực hiện; Giảng viên lên lớp theo thời khóa biểu;

                    + Phòng Quản trị chuẩn bị cơ sở vật chất, mở cửa phòng học trƣớc giờ học 15 phút;

                    + Phòng Đảm bảo chất lƣợng -Thanh tra, Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học, các Khoa chuyên môn tổ chức triển khai, kiểm tra, kiểm soát theo chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị.

       - Thời gian:

                    + Sáng: S1 từ 7 giờ 00 phút đến 9 giờ 5 phút; S2 từ 9 giờ 25 phút đến 11 giờ 30 phút; 

                    + Chiều:  C1 từ 13 giờ 00 phút đến 15 giờ 5 phút; C2 từ 15 giờ 25 phút đến 17 giờ 30 phút;  C3 từ 19 giờ 00 phút đến 21 giờ 5 phút;

                    + Nghỉ giải lao: sáng từ 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 25 phút; chiều từ 15 giờ 5 phút đến 15 giờ 25 phút;

       - Trong quá trình thực hiện nếu gặp vƣớng mắc, Trƣởng các đơn vị báo cáo Hiệu trƣởng (thông qua Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học)  để giải 

quyết kịp thời.

Lớp
SS 

lớp
Học phần

Số 

TC

UBND TỈNH HẢI DƢƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 251/TKB-ĐHHD Hải Dương, ngày 30 tháng 8 năm 2019
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K6.CTH 1 Lý luận chung về NN&PL 2 25 10 D7.101 C[3,5] 03.09.2019 24.09.2019 KHCB Vũ Thị Hƣơng 91

K6.CTH 1 Tiếng Anh thông dụng 2 3 30 30 D7.101 C1[2,4,6] 05.10.2019 29.11.2019 NN Đinh Thị Lê Duyên

K6.CTH 1 Toán cao cấp 1 2 25 10 D1.101 S1[2,4,6] 03.09.2019 04.10.2019 KHCB Vũ Thị Thảo 82

K6.CTH 1 Toán cao cấp 2 3 40 10 D7.101 C2[2,4,6] 19.10.2019 04.12.2019 KHCB Lâm Thị Thoa

K6.KT1 41 Hệ thống thông tin kế toán 3 40 10 D7.101 S1[2,4,6] 03.09.2019 18.10.2019 KT-TC Vũ Quốc Vững

K6.KT1 41 Khoa học quản lý 3 40 10 D7.101 S2[2,4,6] 03.09.2019 18.10.2019 KHCB Nguyễn Thị Liên

K6.KT1 41 Thực hành kế toán 3 15 60 D7.101 S[3,5] 03.09.2019 23.10.2019 KT-TC Vũ Quốc Vững

K6.KT1 41 GDTC 1 1 0 30 SVĐ LH C[5] 03.09.2019 14.10.2019 TTVH-TT-QP Trần Doãn Khoa

K6.KT2 41 Hệ thống thông tin kế toán 3 40 10 D7.102 S2[2,4,6] 03.09.2019 18.10.2019 KT-TC Trần T Thanh Loan

K6.KT2 41 Khoa học quản lý 3 40 10 D7.102 S[3,5] 03.09.2019 07.10.2019 KHCB Nguyễn Thị Liên

K6.KT2 41 Thực hành kế toán 3 15 60 D7.102 S1[2,4,6] 03.09.2019 11.11.2019 KT-TC Phạm Thị An

K6.KT2 41 GDTC 4 1 0 30 SVĐ LH C[6] 03.09.2019 14.10.2019 TTVH-TT-QP Trần Doãn Khoa

K6.KTĐ 11 BV rơle và TĐH trong HTĐ 3 30 30 H2.101 S1[2,4,6] 17.10.2019 11.12.2019 KT&CN Đoàn Văn Hải

K6.KTĐ 11 Cơ sở truyền động điện 3 40 10 H2.401 S[2,4,6] 03.09.2019 25.09.2019 KT&CN Đoàn Văn Hải

K6.KTĐ 11 Kỹ thuật chiếu sáng 3 40 10 H2.401 S[3,5] 21.11.2019 25.12.2019 KT&CN Lê Thị Thƣơng

K6.KTĐ 11 Kỹ thuật vi điều khiển 3 15 5 H2.401 S[2,4,6] 26.09.2019 04.10.2019 KT&CN
Nguyễn Thị Toan/

Vũ Thị Kim Nhung

K6.KTĐ 11 Kỹ thuật vi điều khiển 3 15 25 H2.401 S[2,3,4,5,6] 05.10.2019 16.10.2019 KT&CN
Nguyễn Thị Toan/

Vũ Thị Kim Nhung

K6.KTĐ 11 Nhà máy điện và TBA 3 30 45 H2.101 S2[2,4,6] 19.10.2019 27.12.2019 KT&CN Đinh Thị Trung Hiếu

K6.KTĐ 11 Trang bị điện, điện tử 3 40 10 H2.101 S[3,5] 17.10.2019 20.11.2019 KT&CN Lê Thị Nụ

K6.KTĐ 11 Truyền số liệu 3 40 10 H2.401 S[3,5] 03.09.2019 07.10.2019 KT&CN Nguyễn Thị Phiên

K6.KTTH 1 Kinh tế quốc tế 2 25 10 D7.102 C[3,5] 27.09.2019 23.10.2019 KTQT Đào Thị Miền

K6.KTTH 1 Luật lao động 2 25 10 D5.101 S2[2,4,6] 19.10.2019 19.11.2019 KHCB Nguyễn Thị Việt Hà

K6.KTTH 1 Lý thuyết kiểm toán 2 25 10 D5.102 S1[2,4,6] 05.10.2019 20.11.2019 KT-TC Phạm Thị Thu Trang

K6.KTTH 1 Marketing căn bản  3 40 10 D7.102 C1[2,4,6] 19.10.2019 04.12.2019 KTQT Vũ Thị Thảo 86

K6.KTTH 1 Quản trị dự án đầu tƣ 2 25 10 D7.102 S1[2,4,6] 03.09.2019 04.10.2019 KTQT Hà Thị Thu Hoài

K6.KTTH 1 Toán cao cấp 2 3 40 10 D7.101 C2[2,4,6] 19.10.2019 04.12.2019 KHCB Lâm Thị Thoa

K6.KTTH 1 GDTC 4 1 0 30 SVĐ LH C[6] 03.09.2019 14.10.2019 TTVH-TT-QP Trần Doãn Khoa

K6.QTKD 20 Đƣờng lối CMĐCSVN 3 40 10 D7.201 S[3,5] 25.09.2019 29.10.2019 KHCB Phạm Thị Yến

K6.QTKD 20 Quản trị hậu cần KD 2 25 10 D7.201 S[3,5] 03.09.2019 24.09.2019 KTQT Nguyễn Đình Hà

K6.QTKD 20 Quản trị kinh doanh CN 2 25 10 D7.201 S[2,4,6] 03.09.2019 18.09.2019 KTQT Phạm Trung Nghiêm

K6.QTKD 20 Quản trị SXTN 2 25 10 D7.201 S[2,4,6] 19.09.2019 04.10.2019 KTQT Đào Thị Miền

K6.QTKD 20 Quản trị thƣơng hiệu 2 25 10 D7.201 S1[2,4,6] 05.10.2019 06.11.2019 KTQT Nguyễn Thị Thƣ

K6.QTKD 20 Thị trƣờng chứng khoán 2 25 10 D7.201 S2[2,4,6] 05.10.2019 06.11.2019 KT-TC Nguyễn Thị Phƣơng

K6.QTKD 20 GDTC 4 1 0 30 SVĐ LH C[3] 03.09.2019 14.10.2019 TTVH-TT-QP Trần Doãn Khoa

K6.QTVP 3 Sử dụng trang thiết bị VP 2 25 10 D7.201 C2[2,4,6] 17.09.2019 18.10.2019 KHCB Lê Thị Sinh

K6.QTVP 3 Quản trị nhân sự 3 40 10 D6.101 S[3,5] 03.09.2019 07.10.2019 KTQT Nguyễn Thu Huyền

K6.QTVP 3 Tài chính tiền tệ 2 25 10 D7.201 C1[2,4,6] 03.09.2019 04.10.2019 KT-TC Phạm Thị Duyến

K6.QTVP 3 Tiếng Anh thông dụng 3 3 30 30 D6.101 C[3,5] 03.09.2019 14.10.2019 NN Phạm Thị Hiển
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K6.QTVP 3 Toán cao cấp 1 2 25 10 D1.101 S1[2,4,6] 03.09.2019 04.10.2019 KHCB Vũ Thị Thảo 82

K6.QTVP 3 Toán cao cấp 2 3 40 10 D7.101 C2[2,4,6] 19.10.2019 04.12.2019 KHCB Lâm Thị Thoa

K6.QTVP 3 GDTC 4 1 0 30 SVĐ LH S[5] 19.10.2019 29.11.2019 TTVH-TT-QP Trần Doãn Khoa

K6.TCNH 7 Lý thuyết tài chính tiền tệ 2 2 25 10 D7.202 S2[2,4,6] 03.09.2019 04.10.2019 KT-TC Phạm Thị Oanh

K6.TCNH 7 Marketing ngân hàng 3 40 10 D7.202 S[2,3,4,5,6] 21.11.2019 04.12.2019 KT-TC Đào Thị Lan Anh

K6.TCNH 7 Nghiệp vụ NHTM 4 55 10 D7.202 S[3,5] 08.10.2019 20.11.2019 KT-TC Đào Thị Lan Anh

K6.TCNH 7 Đầu tƣ chứng khoán 3 40 10 D7.202 S[3,5] 03.09.2019 07.10.2019 KT-TC Nguyễn Thị Phƣơng

K6.TCNH 7 Phân tích tài chính 3 40 10 D7.202 S1[2,4,6] 05.10.2019 20.11.2019 KT-TC Đỗ Thị Thúy Hƣờng

K6L.KT 17 Kế toán công 2 15 30 D7.101 C[T7,CN] 08.10.2019 02.11.2019 KT-TC Nguyễn T Ngọc Mai

K6L.KT 17 Kế toán quản trị 2 3 30 30 D7.101 S[CN] 03.09.2019 11.11.2019 KT-TC Nguyễn Thị Nhƣ Thảo

K6L.KT 17 Tổ chức hạch toán kế toán 3 30 30 D7.101 C[T7,CN] 03.09.2019 07.10.2019 KT-TC Phạm Thị An

K6L.QTKD 2 PPNC kinh doanh 2 15 30 D7.301 C[T7,CN] 03.09.2019 05.10.2019 KTQT Phạm Hồng Thơm

K7.CNTT 6 Cơ sở dữ liệu 3 40 10 H2.501 S[2,3,4,5,6] 20.11.2019 03.12.2019 KT&CN Vũ Thị Thƣơng Huyền

K7.CNTT 6 Đƣờng lối CMĐCSVN 3 40 10 H2.201 S1[2,4,6] 03.09.2019 18.10.2019 KHCB Nguyễn Thị Liên

K7.CNTT 6 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 40 10 H2.501 S[3,5] 15.10.2019 18.11.2019 KT&CN Nguyễn Thanh Liêm

K7.CNTT 6 Khoa học quản lý 2 25 10 H2.501 S2[2,4,6] 19.10.2019 19.11.2019 KHCB Nguyễn Thị Liên

K7.CNTT 6 Phân tích thiết kế HĐT (P2) 2 25 10 H2.501 S1[2,4,6] 19.10.2019 19.11.2019 KT&CN Phạm Thị Thanh

K7.CNTT 6 Quản trị mạng 3 40 10 H2.201 S[3,5] 03.09.2019 07.10.2019 KT&CN Phạm Văn Quang

K7.CNTT 6 Trí tuệ nhân tạo 3 40 10 H2.501 S2[2,4,6] 03.09.2019 18.10.2019 KT&CN Vũ Thị Tuyết

K7.CNTT 6 GDTC 3 1 0 30 SVĐ LH C[3] 15.10.2019 25.11.2019 TTVH-TT-QP Trần Doãn Khoa

K7.CNTT 6 GDTC 4 1 0 30 SVĐ LH C[2] 19.10.2019 29.11.2019 TTVH-TT-QP Nguyễn Thị Huyền

K7.KT 52 Kế toán HCSN 3 40 10 D7.202 C1[2,4,6] 03.09.2019 18.10.2019 KT-TC Vũ Quốc Vững

K7.KT 52 Kế toán quản trị 1 3 40 10 D7.202 C2[2,4,6] 03.09.2019 18.10.2019 KT-TC Nguyễn Thị Ngọc

K7.KT 52 Kế toán tài chính 2 3 40 10 D7.202 C[3,5] 08.10.2019 11.11.2019 KT-TC Nguyễn T Ánh Nguyệt

K7.KT 52 Khoa học quản lý 3 40 10 D7.202 C2[2,4,6] 19.10.2019 04.12.2019 KHCB Nguyễn Thị Thắm

K7.KT 52 Lý thuyết Kiểm toán 3 40 10 D7.202 C1[2,4,6] 19.10.2019 04.12.2019 KT-TC Lê Thị Hà Anh

K7.KT 52 Nghiệp vụ thuế 2 25 10 D7.202 C1[2,4,6] 05.12.2019 05.01.2020 KT-TC Nguyễn Thị Phƣơng

K7.KT 52 Phân tích tài chính 3 40 10 D7.202 C2[2,4,6] 05.12.2019 19.01.2020 KTQT Đỗ Thị Thúy Hƣờng

K7.KT 52 Tài chính doanh nghiệp 3 40 10 D7.202 C[3,5] 03.09.2019 07.10.2019 KT-TC Lê Hoài Linh

K7.KTĐ 12 Cảm biến 2 25 10 H2.212 S[2,4,6] 16.11.2019 01.12.2019 KT&CN Nguyễn Thị Toan

K7.KTĐ 12 Cơ sở truyền động điện 3 40 10 H2.401 S[2,4,6] 03.09.2019 25.09.2019 KT&CN Đoàn Văn Hải

K7.KTĐ 12  Điện tử Công suất 3 30 30 H2.212 S[2,4,6] 19.10.2019 15.11.2019 KT&CN Nguyễn Ngọc Cƣơng

K7.KTĐ 12 Kỹ thuật chiếu sáng 3 40 10 H2.401 S[3,5] 21.11.2019 25.12.2019 KT&CN Lê Thị Thƣơng

K7.KTĐ 12 Máy điện 3 40 10 H2.212 S[2,4,6] 26.09.2019 18.10.2019 KT&CN Đinh Thị Trung Hiếu

K7.KTĐ 12 Truyền số liệu 3 40 10 H2.401 S[3,5] 03.09.2019 07.10.2019 KT&CN Nguyễn Thị Phiên

K7.KTĐ 12 Vật liệu điện - điện tử 2 25 10 H2.212 S[3,5] 08.10.2019 30.10.2019 KT&CN Trần Thị Diệp

K7.KTĐ 12 GDTC 2 1 0 30 SVĐ LH C[2] 03.09.2019 14.10.2019 TTVH-TT-QP Trần Doãn Khoa

K7.KTĐ 12 GDTC 4 1 0 30 SVĐ LH C[2] 19.10.2019 29.11.2019 TTVH-TT-QP Nguyễn Thị Huyền

K7.NNA 3 Đọc – Viết 3 3 30 30 D6.101 S1[2,3,4,5,6] 12.11.2019 14.12.2019 NN Phan Thị Hiền
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K7.NNA 3 Nghe – Nói 3 3 30 30 D6.101 S2[2,3,4,5,6] 12.11.2019 14.12.2019 NN Trần Thị Oanh

K7.NNA 3 Quản trị nhân sự 3 40 10 D6.101 S[3,5] 03.09.2019 07.10.2019 KTQT Nguyễn Thu Huyền

K7.NNA 3 Thực hành Biên dịch 1 2 15 30 D6.101 S[3,5] 15.10.2019 13.11.2019 NN Đặng Thu Trang

K7.NNA 3 Tiếng Anh CB - THTH 4 45 30 D6.101 S1[2,4,6] 03.09.2019 11.11.2019 NN Đỗ Thị Ngọc Tú

K7.NNA 3 Ngữ pháp 2 2 25 10 D6.101 S2[2,4,6] 11.10.2019 11.11.2019  NN Vũ Thị Nhung

K7.NNA 3 GDTC 3 1 0 30 SVĐ LH C[3] 15.10.2019 25.11.2019 TTVH-TT-QP Trần Doãn Khoa

K7.NNA 3 GDTC 4 1 0 30 SVĐ LH C[5] 15.10.2019 25.11.2019 TTVH-TT-QP Nguyễn Thị Huyền

K7.QTDVDL 2 Nghiệp vụ hƣớng dẫn du lịch 2 25 10 D7.302 S1[2,4,6] 19.10.2019 19.11.2019  KTQT Trần Thị Ngoan

K7.QTDVDL 2 Quản trị KD khách sạn 3 40 10 D7.302 S[3,5] 03.09.2019 07.10.2019 KTQT Vũ Thị Hƣơng 78

K7.QTDVDL 2 Quản trị khu du lịch 2 25 10 D7.302 S2[2,4,6] 05.10.2019 06.11.2019 KTQT Vũ Thị Hƣơng 78

K7.QTDVDL 2 Quản trị kinh doanh 3 40 10 D5.102 C2[2,4,6] 19.10.2019 04.12.2019 KTQT Phạm Đức Kiểm

K7.QTDVDL 2 Quản trị nhân lực 3 40 10 D7.301 S[3,5] 15.10.2019 18.11.2019 KTQT Nguyễn Thu Huyền

K7.QTDVDL 2 Tâm lý đại cƣơng 2 25 10 D5.101 C2[2,4,6] 05.12.2019 05.01.2020 KTQT Vũ Thị Thu Trang

K7.QTDVDL 2 Thiết kế và ĐH tour du lịch 3 40 10 D7.302 S1[2,4,6] 03.09.2019 18.10.2019 KTQT Vũ Thị Hƣơng 78

K7.QTDVDL 2 TT tuyến điểm du lịch 2 0 90 D7.302 S[2,3,4,5,6] 20.11.2019 14.12.2019 NN Khoa KTQT

K7.QTKD 19 Dự báo kinh tế và kinh doanh 2 25 10 D7.301 S[3,5] 19.11.2019 11.12.2019 KTQT Phạm Thị Hƣơng

K7.QTKD 19 Hệ thống thông tin quản lý 2 25 10 D7.301 S2[2,4,6] 03.09.2019 04.10.2019  KTQT Phùng Việt Phƣơng

K7.QTKD 19 Phân tích hoạt động KD 2 25 10 D7.301 S[2,4,6] 07.11.2019 22.11.2019  KTQT Hồ Thị Thúy

K7.QTKD 19 Quản trị dự án đầu tƣ 2 25 10 D7.102 S1[2,4,6] 03.09.2019 04.10.2019  KTQT Hà Thị Thu Hoài

K7.QTKD 19 Quản trị hậu cần KD 2 25 10 D7.301 S1[2,4,6] 07.11.2019 08.12.2019 KTQT Nguyễn Đình Hà

K7.QTKD 19 Quản trị marketing 3 40 10 D7.301 S[3,5] 03.09.2019 07.10.2019 KTQT Vũ Thị Thảo 86

K7.QTKD 19 Quản trị nhân lực 3 40 10 D7.301 S[3,5] 15.10.2019 18.11.2019 KTQT Nguyễn Thu Huyền

K7.QTKD 19 Quản trị thƣơng hiệu 2 25 10 D7.201 S1[2,4,6] 05.10.2019 06.11.2019 KTQT Nguyễn Thị Thƣ

K7.QTKD 19 Thị trƣờng chứng khoán 2 25 10 D7.201 S2[2,4,6] 05.10.2019 06.11.2019 KT-TC Nguyễn Thị Phƣơng

K7.QTKD 19 GDTC 3 1 0 30 SVĐ LH C[3] 15.10.2019 25.11.2019 TTVH-TT-QP Trần Doãn Khoa

K7.QTKD 19 GDTC 4 1 0 30 SVĐ LH C[5] 15.10.2019 25.11.2019 TTVH-TT-QP Nguyễn Thị Huyền

K7.QTVP 2 Kỹ thuật STVB 4 45 30 D5.101 S1[2,4,6] 03.09.2019 11.11.2019 KTQT Nguyễn Thị Mây

K7.QTVP 2 Luật kinh tế 3 40 10 H2.301 C1[2,4,6] 03.09.2019 18.10.2019 KHCB Nguyễn Mạnh Tuân

K7.QTVP 2 Luật lao động 2 25 10 D5.101 S2[2,4,6] 19.10.2019 19.11.2019 KHCB Nguyễn Thị Việt Hà

K7.QTVP 2 Tâm lý đại cƣơng 3 40 10 D5.101 S2[2,4,6] 03.09.2019 18.10.2019 KTQT Vũ Thị Thu Trang

K7.QTVP 2 Tâm lý học quản lý 3 40 10 D5.101 S[3,5] 08.10.2019 11.11.2019 KTQT Trần Đức Thắng

K7.QTVP 2 Tiếng Việt thực hành 3 40 10 D5.101 S[3,5] 03.09.2019 07.10.2019 KTQT Nguyễn Thị Thúy Hạnh

K7.QTVP 2 GDTC 3 1 0 30 SVĐ LH C[3] 15.10.2019 25.11.2019 TTVH-TT-QP Trần Doãn Khoa

K7.QTVP 2 GDTC 4 1 0 30 SVĐ LH C[5] 15.10.2019 25.11.2019 TTVH-TT-QP Nguyễn Thị Huyền

K7.TCNH 4 Đƣờng lối CMĐCSVN 3 40 10 D7.201 S[3,5] 25.09.2019 29.10.2019 KHCB Phạm Thị Yến

K7.TCNH 4 Kinh tế vĩ mô 3 40 10 D5.102 C1[2,4,6] 19.10.2019 04.12.2019 KTQT Phạm Thị Hƣơng
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K7.TCNH 4 Kỹ thuật STVB 2 25 10 D5.101 C1[2,4,6] 05.12.2019 06.01.2019 KTQT Phạm Hồng Thơm

K7.TCNH 4 Lý thuyết tài chính tiền tệ 2 2 25 10 D7.202 S2[2,4,6] 03.09.2019 04.10.2019 KT-TC Phạm Thị Oanh

K7.TCNH 4 Lý thuyết XSTK 3 40 10 D5.102 C2[2,4,6] 03.09.2019 18.10.2019 KHCB Nguyễn Thị Thu Hà

K7.TCNH 4 Phân tích tài chính 3 40 10 D7.202 S1[2,4,6] 05.10.2019 20.11.2019 KT-TC Đỗ Thị Thúy Hƣờng

K7.TCNH 4 Quản trị kinh doanh 3 40 10 D5.102 C2[2,4,6] 19.10.2019 04.12.2019 KTQT Phạm Đức Kiểm

K7.TCNH 4 Toán cao cấp 2 3 40 10 D5.102 C[3,5] 03.09.2019 07.10.2019 KHCB Lâm Thị Thoa

K7.TCNH 4 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 2 25 10 D5.102 C[3,5] 15.10.2019 07.11.2019 KHCB Đặng Trà My

K8.CNTT 12 Cơ sở dữ liệu 3 40 10 H2.501 S[2,3,4,5,6] 20.11.2019 03.12.2019 KT&CN Vũ Thị Thƣơng Huyền

K8.CNTT 12 Đƣờng lối CMĐCSVN 3 40 10 H2.201 S1[2,4,6] 03.09.2019 18.10.2019 KHCB Nguyễn Thị Liên

K8.CNTT 12 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 40 10 H2.501 S[3,5] 15.10.2019 18.11.2019 KT&CN Nguyễn Thanh Liêm

K8.CNTT 12 Khoa học quản lý 2 25 10 H2.501 S2[2,4,6] 19.10.2019 19.11.2019 KHCB Nguyễn Thị Liên

K8.CNTT 12 Tiếng Anh thông dụng 3 3 30 30 H2.312 S[3,5] 03.09.2019 14.10.2019 NN Phan Thị Hiền

K8.CNTT 12 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 2 25 10 H2.312 S1[2,4,6] 19.10.2019 19.11.2019 KHCB Nguyễn Thị Liên

K8.CNTT 12 Xác suất thống kê 3 40 10 H2.312 S2[2,4,6] 03.09.2019 18.10.2019 KHCB Phạm Thị Mỵ

K8.CNTT 12 GDTC 3 1 0 30 SVĐ LH C[4] 03.09.2019 14.10.2019 TTVH-TT-QP Trần Doãn Khoa

K8.CNTT 12 GDTC 4 1 0 30 SVĐ LH C[4] 15.10.2019 25.11.2019 TTVH-TT-QP Nguyễn Thị Huyền

K8.KT1 42 Đƣờng lối CMĐCSVN 3 40 10 D7.302 C1[2,4,6] 03.09.2019 18.10.2019 KHCB Nguyễn Thị Thùy Linh

K8.KT1 42 Khoa học quản lý 3 40 10 D7.302 C2[2,4,6] 03.09.2019 18.10.2019 KHCB Nguyễn Thị Thắm

K8.KT1 42 Kinh tế lƣợng 3 40 10 D7.302 C[3,5] 03.09.2019 07.10.2019 KHCB Đào T Tuyết Thanh

K8.KT1 42 Lý thuyết Tài chính - tiền tệ 3 40 10 D7.302 C[3,5] 08.10.2019 11.11.2019 KTQT Phạm Thị Oanh

K8.KT1 42 Marketing căn bản  3 40 10 D7.302 C2[2,4,6] 19.10.2019 04.12.2019 KTQT Vũ Thị Thảo 86

K8.KT1 42 Tiếng Anh thông dụng 3 3 30 30 D7.302 C[3,5] 12.11.2019 23.12.2019 NN Phạm Thị Hiển

K8.KT1 42 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 2 25 10 D7.302 C1[2,4,6] 19.10.2019 21.11.2019 KHCB Nguyễn Thị Liên

K8.KT1 42 GDTC 3 1 0 30 SVĐ LH S[3] 03.09.2019 14.10.2019 TTVH-TT-QP Trần Doãn Khoa

K8.KT1 42 GDTC 4 1 0 30 SVĐ LH S[5] 19.10.2019 29.11.2019 TTVH-TT-QP Nguyễn Thị Huyền

K8.KT2 33 Đƣờng lối CMĐCSVN P1 1.5 20 5 D6.101 C[3,5] 08.11.2019 24.11.2019 KHCB Nguyễn Thị Thảm

K8.KT2 33 Đƣờng lối CMĐCSVN P2 1.5 20 5 D6.101 C[3,5] 25.11.2019 11.12.2019 KHCB Phạm Thị Yến

K8.KT2 33 Khoa học quản lý 3 40 10 D6.101 C1[2,4,6] 03.09.2019 18.10.2019 KHCB Nguyễn Thị Thắm

K8.KT2 33 Kinh tế lƣợng 3 40 10 D6.101 C2[2,4,6] 19.10.2019 04.12.2019 KHCB Nguyễn Ngọc Viên

K8.KT2 33 Lý thuyết Tài chính - tiền tệ 3 40 10 D6.101 C2[2,4,6] 03.09.2019 18.10.2019 KT-TC Phạm Thị Oanh

K8.KT2 33 Marketing căn bản  3 40 10 D7.102 C1[2,4,6] 19.10.2019 04.12.2019 KTQT Vũ Thị Thảo 86

K8.KT2 33 Tiếng Anh thông dụng 3 3 30 30 D6.101 C[3,5] 03.09.2019 14.10.2019 NN Phạm Thị Hiển

K8.KT2 33 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 2 25 10 D5.102 C[3,5] 15.10.2019 07.11.2019 KHCB Đặng Trà My

K8.KT2 33 GDTC 3 1 0 30 SVĐ LH S[4] 03.09.2019 14.10.2019 TTVH-TT-QP Trần Doãn Khoa

K8.KT2 33 GDTC 4 1 0 30 SVĐ LH S[3] 15.10.2019 25.11.2019 TTVH-TT-QP Nguyễn Thị Huyền

K8.KTĐ 20 Autocad 1 0 30 H2.301 S[3,5] 28.11.2019 18.12.2019 KT&CN Đoàn Văn Hải

K8.KTĐ 20 Đƣờng lối CMĐCSVN 3 40 10 H2.201 S1[2,4,6] 03.09.2019 18.10.2019 KHCB Nguyễn Thị Liên

K8.KTĐ 20 Kỹ năng giao tiếp 2 25 10 H2.301 S2[2,4,6] 19.10.2019 19.11.2019 KTQT Tiêu Thị Thu Thủy

K8.KTĐ 20 Lý thuyết trƣờng điện từ 3 40 10 H2.301 S[3,5] 03.09.2019 07.10.2019 KT&CN Tăng Thế Toan
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K8.KTĐ 20 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 2 25 10 H2.312 S1[2,4,6] 19.10.2019 19.11.2019 KHCB Nguyễn Thị Liên

K8.KTĐ 20 Vật liệu điện - điện tử 2 25 10 H2.212 S[3,5] 08.10.2019 30.10.2019 KT&CN Trần Thị Diệp

K8.KTĐ 20 Vật lý 2 2 25 10 H2.301 S[3,5] 01.11.2019 27.11.2019 KT&CN Phan Đình Trung

K8.KTĐ 20 Vẽ kỹ thuật 2 25 10 H2.301 S[2,4,6] 20.11.2019 05.12.2019 KT&CN Trần Thị Diệp

K8.KTĐ 20 Xác suất thống kê 3 40 10 H2.312 S2[2,4,6] 03.09.2019 18.10.2019 KHCB Phạm Thị Mỵ

K8.KTĐ 20 GDTC 3 1 0 30 SVĐ LH C[4] 03.09.2019 14.10.2019 TTVH-TT-QP Trần Doãn Khoa

K8.KTĐ 20 GDTC 4 1 0 30 SVĐ LH C[4] 15.10.2019 25.11.2019 TTVH-TT-QP Nguyễn Thị Huyền

K8.KTTH 3 Đƣờng lối CMĐCSVN 3 40 10 D5.101 C1[2,4,6] 03.09.2019 18.10.2019 KHCB Nguyễn Thị Thảm

K8.KTTH 3 Khoa học quản lý 2 25 10 H2.501 S2[2,4,6] 19.10.2019 19.11.2019 KHCB Nguyễn Thị Liên

K8.KTTH 3 Kinh tế lƣợng 3 40 10 D5.101 C[3,5] 01.11.2019 05.12.2019 KHCB Nguyễn Ngọc Viên

K8.KTTH 3 Kinh tế vi mô 2 2 25 10 D5.201 C[3,5] 03.09.2019 26.09.2019 KTQT Nguyễn Ngọc Kiên

K8.KTTH 3 Lý thuyết XSTK 3 40 10 D5.201 C2[2,4,6] 03.09.2019 18.10.2019 KHCB Vũ Thị Thảo 82

K8.KTTH 3 Marketing căn bản 3 40 10 D5.101 C1[2,4,6] 19.10.2019 04.12.2019 KTQT Lê Thị Nguyệt

K8.KTTH 3 Quản trị kinh doanh 3 40 10 D5.102 C2[2,4,6] 19.10.2019 04.12.2019 KTQT Phạm Đức Kiểm

K8.KTTH 3 Toán cao cấp 2 3 40 10 D5.101 C[3,5] 27.09.2019 31.10.2019 KHCB Hoàng Thế Anh

K8.KTTH 3 GDTC 3 1 0 30 SVĐ LH S[4] 03.09.2019 14.10.2019 TTVH-TT-QP Trần Doãn Khoa

K8.NNA 7 Đọc – Viết 3 3 30 30 D6.101 S1[2,3,4,5,6] 12.11.2019 14.12.2019 NN Phan Thị Hiền

K8.NNA 7 Nghe – Nói 3 3 30 30 D6.101 S2[2,3,4,5,6] 12.11.2019 14.12.2019 NN Trần Thị Oanh

K8.NNA 7 Quản trị nhân sự 3 40 10 D6.101 S[3,5] 03.09.2019 07.10.2019 KTQT Nguyễn Thu Huyền

K8.NNA 7 Thực hành Biên dịch 1 2 15 30 D6.101 S[3,5] 15.10.2019 13.11.2019 NN Đặng Thu Trang

K8.NNA 7 Tiếng Anh CB - THTH 4 45 30 D6.101 S1[2,4,6] 03.09.2019 11.11.2019 NN Đỗ Thị Ngọc Tú

K8.NNA 7 Ngữ pháp 2 2 25 10 D6.101 S2[2,4,6] 11.10.2019 11.11.2019 NN Vũ Thị Nhung

K8.NNA 7 GDTC 1 1 0 30 SVĐ LH C[5] 03.09.2019 14.10.2019 TTVH-TT-QP Trần Doãn Khoa

K8.NNA 7 GDTC 2 1 0 30 SVĐ LH C[2] 03.09.2019 14.10.2019 TTVH-TT-QP Trần Doãn Khoa

K8.QTDVDL 7 Đƣờng lối CMĐCSVN 3 40 10 D5.101 C1[2,4,6] 03.09.2019 18.10.2019 KHCB Nguyễn Thị Thảm

K8.QTDVDL 7 Lý thuyết XSTK 3 40 10 D5.201 C2[2,4,6] 03.09.2019 18.10.2019 KHCB Vũ Thị Thảo 82

K8.QTDVDL 7 Marketing căn bản  3 40 10 D7.102 C1[2,4,6] 19.10.2019 04.12.2019 KTQT Vũ Thị Thảo 86

K8.QTDVDL 7 Quản trị KD khách sạn 3 40 10 D7.302 S[3,5] 03.09.2019 07.10.2019 KTQT Vũ Thị Hƣơng 78

K8.QTDVDL 7 Quản trị kinh doanh 3 40 10 D5.102 C2[2,4,6] 19.10.2019 04.12.2019 KTQT Phạm Đức Kiểm

K8.QTDVDL 7 Quản trị nhân lực 3 40 10 D7.301 S[3,5] 15.10.2019 18.11.2019 KTQT Nguyễn Thu Huyền

K8.QTDVDL 7 Toán cao cấp 2 3 40 10 D5.102 C[3,5] 03.09.2019 07.10.2019 KHCB Lâm Thị Thoa

K8.QTDVDL 7 Xã hội học 2 25 10 D1.101 S[3,5] 19.11.2019 11.12.2019. KTQT Nguyễn Thị Mây

K8.QTDVDL 7 GDTC 3 1 0 30 SVĐ LH S[4] 03.09.2019 14.10.2019 TTVH-TT-QP Trần Doãn Khoa

K8.QTKD 23 Đƣờng lối CMĐCSVN 3 40 10 D5.101 C1[2,4,6] 03.09.2019 18.10.2019 KHCB Nguyễn Thị Thảm

K8.QTKD 23 Kinh tế lƣợng 3 40 10 D5.101 C[3,5] 01.11.2019 05.12.2019 KHCB Nguyễn Ngọc Viên
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K8.QTKD 23 Kỹ thuật STVB 2 25 10 D5.101 C1[2,4,6] 05.12.2019 06.01.2019 KTQT Phạm Hồng Thơm

K8.QTKD 23 Lý thuyết XSTK 3 40 10 D5.102 C2[2,4,6] 03.09.2019 18.10.2019 KHCB Nguyễn Thị Thu Hà

K8.QTKD 23 Marketing căn bản 3 40 10 D5.101 C1[2,4,6] 19.10.2019 04.12.2019 KTQT Lê Thị Nguyệt

K8.QTKD 23 Quản trị chiến lƣợc 3 40 10 D5.101 C2[2,4,6] 19.10.2019 04.12.2019 KTQT Lƣơng Hữu Xô

K8.QTKD 23 Tâm lý đại cƣơng 2 25 10 D5.101 C2[2,4,6] 05.12.2019 05.01.2020 KTQT Vũ Thị Thu Trang

K8.QTKD 23 Toán cao cấp 2 3 40 10 D5.101 C[3,5] 27.09.2019 31.10.2019 KHCB Hoàng Thế Anh

K8.QTKD 23 GDTC 3 1 0 30 SVĐ LH S[4] 12.11.2019 23.12.2019 TTVH-TT-QP Trần Doãn Khoa

K8.QTVP 1 Đƣờng lối CMĐCSVN 3 40 10 D5.101 C1[2,4,6] 03.09.2019 18.10.2019 KHCB Nguyễn Thị Thảm

K8.QTVP 1 Kỹ thuật STVB 4 45 30 D5.101 S1[2,4,6] 03.09.2019 11.11.2019 KTQT Nguyễn Thị Mây

K8.QTVP 1 Lý thuyết XSTK 3 40 10 D5.201 C2[2,4,6] 03.09.2019 18.10.2019 KHCB Vũ Thị Thảo 82

K8.QTVP 1 Tâm lý đại cƣơng 3 40 10 D5.101 S2[2,4,6] 03.09.2019 18.10.2019 KTQT Vũ Thị Thu Trang

K8.QTVP 1 Tiếng Việt thực hành 3 40 10 D5.101 S[3,5] 03.09.2019 07.10.2019 KTQT Nguyễn Thị Thúy Hạnh

K8.QTVP 1 Toán cao cấp 2 3 40 10 D5.101 C[3,5] 27.09.2019 31.10.2019 KHCB Hoàng Thế Anh

K8.QTVP 1 Xã hội học đại cƣơng 2 25 10 D1.101 S[3,5] 12.11.2019 04.12.2019 KTQT Nguyễn Thị Mây

K8.QTVP 1 GDTC 3 1 0 30 SVĐ LH S[4] 12.11.2019 23.12.2019 TTVH-TT-QP Trần Doãn Khoa

K8.TCNH 5 Đƣờng lối CMĐCSVN 3 40 10 D5.101 C1[2,4,6] 03.09.2019 18.10.2019 KHCB Nguyễn Thị Thảm

K8.TCNH 5 Kinh tế lƣợng 3 40 10 D5.101 C[3,5] 01.11.2019 05.12.2019 KHCB Nguyễn Ngọc Viên

K8.TCNH 5 Lý thuyết kiểm toán 2 25 10 D5.102 S1[2,4,6] 05.10.2019 20.11.2019 KT-TC Phạm Thị Thu Trang

K8.TCNH 5 Lý thuyết tài chính tiền tệ 2 2 25 10 D7.202 S2[2,4,6] 03.09.2019 04.10.2019 KT-TC Phạm Thị Oanh

K8.TCNH 5 Lý thuyết XSTK 3 40 10 D5.201 C2[2,4,6] 03.09.2019 18.10.2019 KHCB Vũ Thị Thảo 82

K8.TCNH 5 Quản trị kinh doanh 3 40 10 D5.102 C2[2,4,6] 19.10.2019 04.12.2019 KTQT Phạm Đức Kiểm

K8.TCNH 5 Toán cao cấp 2 3 40 10 D5.102 C[3,5] 03.09.2019 07.10.2019 KHCB Lâm Thị Thoa

K8.TCNH 5 GDTC 3 1 0 30 SVĐ LH S[4] 12.11.2019 23.12.2019 TTVH-TT-QP Trần Doãn Khoa

K8.TCNH 5 GDTC 4 1 0 30 SVĐ LH S[3] 15.10.2019 25.11.2019 TTVH-TT-QP Nguyễn Thị Huyền

Nơi nhận:                    

- Ban Giám hiệu;   

- Phòng TCNS (02 bản);

- Phòng Đào tạo ĐH & SĐH (05 bản);

- Phòng CTSV (02 bản);

- Phòng ĐBCL-TTr (02 bản) ;    

- Phòng QT (02 bản);

- Phòng HC (Tổ Bảo vệ - 02 bản);

- Các khoa CM; TT VH-TT-QP;  

- GVCN, GV giảng dạy;

- Lƣu: VT; ĐT ĐH&SĐH.

TS. Tăng Thế Toan TS. Vũ Đức Lễ

PHÒNG ĐT ĐH & SĐH HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG
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